TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

        KHOA: XÂY DỰNG
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (ĐỀ 1)
Học kỳ 3 , năm học 2021 - 2022

Mã học phần: [DXD0160_01]
Tên học phần:  Kết cấu bê tông cốt thép 2
Mã nhóm lớp học phần: [213_DXD0160_01]
Thời gian làm bài (phút/ngày): 90 phút
Hình thức thi: Tự luận
Cách thức nộp bài:  Upload file bài làm theo định dạng *.pdf hoặc file hình ảnh
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cho công trình BTCT có 3 tấm sàn (1 trệt, 2 lầu và 1 sàn mái, không có chuồng cu) với các trục dầm, cột và kích thước tiết diện các dầm của các sàn như hình 1. 
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Cho biết:
· Cấp độ bền nén của bê tông B20 (hệ số điều kiện làm việc của bê tông (b=1)

· Cốt thép loại CB240-T

· Các lớp cấu tạo sàn lầu 1 (hình 2)

 
· Hoạt tải sàn lầu (giá trị tiêu chuẩn): pc = 200 (daN/m2); hệ số độ tin cậy n=1.2
· Hoạt tải sàn mái (giá trị tiêu chuẩn): pc = 300 (daN/m2); hệ số độ tin cậy n=1.2.
· Chiều cao tất cả các tầng là 3.6 mét.

· Mặt đất bên ngoài thấp hơn cao độ trệt, a = 1 mét và cao hơn cao độ ngàm, b = 2 mét.

CÁC CÂU HỎI

Câu 1 (1 điểm): Xác tổng tải tính toán cho sàn lầu 1 (tĩnh và hoạt tải)
Câu 2 (3 điểm): Xác định diện tích cốt thép cần thiết cho sàn sàn lầu 1 (tính moment uốn theo kiểu truyền thống bằng cách tra bảng, kiểu bản liên tục và lấy h0 = 7.5 cm khi tính cốt thép).
Câu 3 (3 điểm): Chọn thép theo kết quả tính được từ câu 2 và vẽ cấu tạo cốt thép cho mặt cắt 1-1; 2-2 và 3-3 cho trên hình 1 (vẽ hoàn chỉnh và chi tiết để có thể thi công được)
Câu 4 (1 điểm): Nêu sơ đồ tính cho khung trục 2.
Câu 5 (2 điểm): Xác định lực đặt tại các nút khung trục 2 do hoạt tải từ sàn truyền vào (các giá trị dùng để tính cốt thép cho khung)
Ngày biên soạn: 02/08/2022
Giảng viên biên soạn đề thi: 
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Nguyễn Quốc Thông
Ngày kiểm duyệt: 04/08/22
Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: TS. Nguyễn Hoàng Tùng
2





2





32





3





   ô 


bản 1





   ô 


bản 2





1





1





250(500





250(400





250(500





250(400





250(400





250(400





250(400





Hình 1





4000





1





2





3





A





B





6000





5000





Hình 2





Gạch men dày 10, dung trọng: 2000 (daN/m3), hệ số độ tin cậy:  n=1.1.


Vữa lót dày 30, dung trọng: 1800 (daN/m3), hệ số độ tin cậy:  n=1.2.


Bản bê tông cốt thép, dày 100, dung trọng: 2500 (daN/m3), hệ số độ tin cậy:  n=1.2


Lớp trần treo có trọng lượng 1m2 là 50 (daN/m2), hệ số độ tin cậy:  n=1.1.
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